	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Số: 823/QĐ-UBND 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Sơn La, ngày 12 tháng 4  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch điều chỉnh, mở rộng 
vùng dự án 661 huyện Mường La - Giai đoạn 2006 - 2010 


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 661/1998/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính Phủ, về  mục tiêu nhiệm vụ chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng 5 triệu ha rừng;

 
 Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-BNN ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc định mức quy hoạch nông nghiệp và PTNT;

 Căn cứ Quyết định số 832/QĐ-UB ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La, về việc phê duyệt quy hoạch mở rộng dự án 661 vùng Lâm trường Mường la - Giai đoạn 2001-2010;


Căn cứ Quyết  định số 3117/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương dự toán quy hoạch mở rộng vùng dự án 661 huyện Mường La giai đoạn 2006 - 2010; 

Căn cứ Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phân bổ nguồn vốn kết dư dự án 661 tỉnh Sơn la năm 2005 sang bổ sung cho kế hoạch năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập điều chỉnh bổ sung quy hoạch mở rộng vùng dự án 661 huyện Mường La giai đoạn 2006 – 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 91/BCTĐ-KH ngày 02 tháng 4 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung quy hoạch điều chỉnh, mở rộng vùng dự án 661 huyện Mường La - Giai đoạn 2006 - 2010, tại 3 xã Chiềng Ân, xã Chiềng Công, xã Chiềng Muôn, với các nội dung chính sau:
1. Tên quy hoạch: Bổ sung quy hoạch điều chỉnh, mở rộng vùng dự án 661 huyện Mường La giai đoạn 2006-2010.
2. Chủ đầu tư : Ban quản lý dự án 611 huyện Mường La 

3. Mục tiêu bổ sung quy hoạch
- Bảo vệ rừng hiện còn, trồng mới và khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng, lập lại hệ cân bằng sinh thái, ổn định môi trường vùng dự án, nâng độ che phủ của rừng từ 56,8% năm 2006 lên 65 % năm 2010.

- Tạo hệ thống phòng hộ đầu nguồn, ổn định nước cho hồ thuỷ điện Sơn La và thuỷ điện Hoà Bình và các hồ thuỷ điện như: Nậm Chiến, Chiềng Lao .

- Thông qua việc bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng và chăm sóc tạo việc làm cho nhân dân trong vùng để xoá đói giảm nghèo, tăng thu nhập bình quân đầu người từ 4,04 triệu đồng năm 2005 lên 7,13 triệu đồng/người/năm 2010 .

4. Quy mô - địa điểm bổ sung quy hoạch
4.1. Quy mô
Tổng diện tích mở rộng quy hoạch dự án 661 huyện Mường la: 10.000ha.

- Phân theo cấp phòng hộ: 


+ Phòng hộ rất sung yếu : 997,0 ha.

+ Phòng hộ sung yếu : 9003,0 ha.
- Phân theo mục đích lâm sinh:

+ Bảo vệ rừng: 5.000 ha.

+ Khoanh nuôi tái sinh: 4.100 ha (có tác động 436 ha; tự nhiên 3.664 ha).

+ Trồng rừng mới : 900 ha.
4.2. Địa Điểm
- Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng dự án 661 huyện Mường La nằm tại 3 xã vùng cao của huyện Mường La gồm : xã Chiềng Ân (1.663 ha ), xã Chiềng Công (5.860 ha ) xã Chiềng Muôn (2.477 ha )
5 . Khối lượng, tiến độ trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng
5.1 Trồng rừng
- Tổng khối lượng trồng: 900ha. Trong đó:

 + Xã Chiềng Công:  Trồng rừng 360 ha (năm 2007 trồng 107 ha, năm 2008 trồng 26 ha, năm 2009 trồng 27 ha; 2010 trồng 200 ha) tại các tiểu khu : 142;151;158;182a,183.
 + Xã Chiềng Muôn:  Trồng rừng 327 ha (năm 2007 trồng 103 ha, năm 2008 trồng 124 ha, năm 2009 trồng 100 ha) tại các tiểu khu : 126;140;146;.
 + Xã Chiềng Ân: Trồng rừng 213ha (năm 2007 trồng 90 ha, năm 2008 trồng 50 ha, năm 2009 trồng 73 ha) tại các tiểu khu: 120; 150; 155.
5.2. Khoanh nuôi tái sinh
- Tổng khối lượng: 4.100ha. Trong đó:
 + Xã Chiềng Công :  Khoanh nuôi tái sinh giai đoạn 2007-2010 là 2.500 ha (Trong đó KN có tác động 116 ha; KN không tác động 2384 ha)  tại các tiểu khu 151,158,160,182,143,152,159 .

 + Xã Chiềng Muôn :   Khoanh nuôi tái sinh giai đoạn 2007-2010 là 1.200 ha (Trong đó KN có tác động 230 ha; KN không tác động 970 ha)  tại các tiểu khu 125,126,139,140,146 
 + Xã Chiềng Ân : Khoanh nuôi tái sinh giai đoạn 2007-2010 là 400 ha (Trong đó KN có tác động 90 ha; KN không tác động 310 ha)  tại các tiểu khu 120,132,141,142,150 .

5.3. Bảo vệ rừng
 - Tổng khối lượng: 5.000 ha. Trong đó:
+ Xã Chiềng Công:  Bảo vệ rừng tự nhiên giai đoạn 2007-2010 là 3.000 ha  tại các tiểu khu 142,151,158,160,182a,183,185 .

 + Xã Chiềng Muôn:  Bảo vệ rừng tự nhiên giai đoạn 2007-2010 là 950 ha  tại các tiểu khu 126,140,146 .

 + Xã Chiềng Ân: Bảo vệ rừng tự nhiên giai đoạn 2007-2010 là 1.050 ha  tại các tiểu khu 120,132,141,150,155,156 .

5.4 Trạm bảo vệ rừng
- Xây dựng trạm quản lý bảo vệ rừng tại Bản Đin Đanh, xã Chiềng Công: Diện tích xây dựng 50 m2 nhà cấp IV.

6. Khái toán vốn đầu tư – nguồn vốn đầu tư
6.1. Tổng khái toán vốn đầu tư: 5.143,8 triệu đồng. Trong đó: 
+ Trồng rừng  : 2.520,0 triệu đồng.
+ Chăm sóc rừng trồng : 1.350,0 triệu đồng.
+ Khoanh nuôi tái sinh rừng  : 588,8 triệu đồng. (có tác động 130,8 triệu đồng; không tác động 458,0 triệu đồng).
+ Bảo vệ rừng : 685,0 triệu đồng (rừng trồng 60,0 triệu; rừng tự nhiên 625,0 triệu đồng).

+ Xây dựng một trạm bảo vệ  rừng : 140,0 triệu đồng.

  
+ Quản lý dự án : 558,8 triệu đồng.

6.2. Phân theo giai đoạn đầu tư
* Giai đoạn 2007-2010 : 4.953,9 triệu đồng:

- Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng : 4.331,3 triệu đồng. Trong đó: 
  
+ Trồng rừng  : 2.520,0 triệu đồng.

+ Chăm sóc rừng trồng : 830,0 triệu đồng.

+ Khoanh nuôi tái sinh rừng  : 481,3 triệu đồng. 

+ Bảo vệ rừng : 500,0 triệu đồng .

- Xây dựng một trạm bảo vệ  rừng : 140,0 triệu đồng.

- Quản lý dự án : 482,6 triệu đồng.

* Giai đoạn 2011-2015 : 888,7 triệu đồng :

- Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng : 812,5 triệu đồng . Trong đó:   


+ Chăm sóc rừng trồng : 520,0 triệu đồng.

+ Khoanh nuôi tái sinh rừng  : 107,5 triệu đồng. 

+ Bảo vệ rừng : 185,0 triệu đồng .


+ Quản lý dự án : 76,2 triệu đồng.

6.3 Nguồn vốn đầu tư : Vốn chương trình dự án 661

7. Hiệu quả dự án
7.1. Hiệu quả kinh tế- xã hội
- Thu hút được gần 600 lao động nhàn dỗi trong vùng trực tiếp tham gia vào sản xuất lâm nghiệp.

- Trữ lượng rừng tăng lên do trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng .

- Tăng thu nhập cho người dân trong vùng dự án từ tham gia  đầu tư phát triển vốn rừng, ngoài ra còn hưởng tận thu  lâm sản từ rừng, góp phần xoá đói giảm  ngèo ổn định trật tự an ninh xã hội.

7.2. Hiệu quả môi trường
- Tạo hệ thống phòng hộ đầu nguồn, ổn định nước cho hồ thuỷ điện Sơn La , thuỷ điện Hoà Bình,  thuỷ điện Nậm Chiến, Chiềng Lao . 
 -  Tăng độ che phủ của rừng trừ 56,83%  năm 2006 lên 65,88% vào năm 2010 . Ngoài ra thông qua các hoạt động phát triển rừng chất lượng rừng tăng lên, môi trường sinh thái được cải thiện .

8. Tổ chức thực hiện
- Ban quản lý dự án 661 huyện Mường La là chủ đầu tư trên cơ sở quy hoạch được duyệt  hàng năm lập kế hoạch xây dựng và phát triển rừng trong địa bàn quy hoạch trình thường trực Ban quản lý dự án 661 của tỉnh phê duyệt tổ chức thực hiện .

- UBND huyện Mường La tăng cường việc tuyên truyền, quản lý tốt diện tích đất lâm nghiệp sau quy hoạch; chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn hướng dẫn công đồng bản làng xây dựng bổ sung quy ước quản lý bảo vệ và phát triển rừng.
Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan; các xã  trong vùng quy hoạch; quản lý sau quy hoạch; tổ chức thực hiện đúng nội dung quy hoạch tại Điều 1 quy định tại Quyết định này và các chế độ quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mường La; Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp; Giám đốc Ban quản lý dự án 661 tỉnh; Giám đốc Ban quản lý dự án 661 huyện Mường La; Chủ tịch UBND các xã Chiềng Ân, Chiềng Công, Chiềng Muôn; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;   (b/c)
- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- TT Công báo tỉnh;
- Phòng KTTH (đ/c Chiến);
- Lưu VT. Thuận (01). 25bản.
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